KẾ HOẠCH CHỦ ĐỂ HTTN, TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN VÀ MÔI TRƯỜNG LỚP 3 TUỔI C1
Thời gian: 4 tuần (30/03/2026 – 25/04/2026)
	Nội dung
	Tuần 1
Mùa hè yêu thương
(từ 30/3 - 4/04/2026)
	Tuần 2
Nước thật đáng quý
(từ 6/4 - 11/4/2026)
	Tuần 3, Tuần 4 DAHT “Đồ tái chế”
(từ 13/4 - 25/4/2026)

	Giáo viên 
	Trần Thị Tươi
	Trần Thị Thắm
	Trần Thị Tươi
	Trần Thị Thắm

	HĐH
	Thứ 2
	Lĩnh vực thể chất
Tung bóng lên cao bằng 2 tay
	Lĩnh vực thể chất
Cắt theo đường thẳng.
	Lĩnh vực thể chất
VĐT: Đóng mở nắp chai.
	Lĩnh vực thể chất 
VĐT: Cài mở cúc áo 

	
	Thứ 3
	Lĩnh vực nhận thức 
Gộp nhóm đối tượng trong phạm vi 5
	Lĩnh vực nhận thức
Khám phá nước

	Lĩnh vực nhận thức
Khám phá sản phẩm tái chế Hộp đựng bút 
	Lĩnh vực nhận thức
Nhận biết tay phải tay trái


	
	Thứ 4
	Lĩnh vực ngôn ngữ
Thơ : Nắng bốn mùa
	Lĩnh vực ngôn ngữ
Truyện : Giọt nước tí xíu
	Lĩnh vực ngôn ngữ
Thơ : Vứt rác đúng chỗ
	Lĩnh vực KNXH
Bé phân loại rác 


	
	Thứ 5
	Lĩnh vực thẩm mĩ
VĐTTC: Mùa hè đến
(Hoạt động tại phòng nghệ thuật)
	Lĩnh vực thẩm mĩ
Vẽ mưa
HĐTN: Pha nước cam
	Lĩnh vực thẩm mĩ
VĐMH: bài hát Không xả rác
	Lĩnh vực ngôn ngữ
Kể chuyện sáng tạo
(Hoạt động tại phòng đọc sách)

	
	Thứ 6
	Lĩnh vực KNXH
An toàn khi đi bơi

	Lĩnh vực TCKNXH
Bé tiết kiệm nước

	Lĩnh vực thẩm mĩ 
Xé dán tranh từ nguyên liệu tái chế
	Lĩnh vực thẩm mĩ 
Làm đồ tái chế từ chai nhựa 


	
	Thứ 7
	Lĩnh vực nhận thức 
Ôn luyện: Gộp nhóm đối tượng trong phạm vi 5
	Lĩnh vực ngôn ngữ
Ôn luyện: Truyện: Giọt nước tí xíu 
	Lĩnh vực nhận thức
Ôn luyện: VĐMH không xả rác
	Lĩnh vực thể chất 
Ôn luyện: VĐT cài mở cúc áo

	




HĐNT





	Thứ 2
	- Quan sát: Bầu trời khi có nắng
- TCVĐ: Nóng quá lạnh quá
- Chơi tự do: 
+ Chơi khu thể chất: leo thang, xích đu, đá bóng, đi cầu
	- Quan sát: Sự bốc hơi của nước (trên sân trường)
- TCVĐ: Mưa to, mưa nhỏ
- Chơi tự do: 
+ Chơi khu thể chất: leo thang, xích đu, đá bóng, đi cầu
	- Quan sát: Lá rụng trên sân trường, thực hành thu gom lá rác trên sân
- TCVĐ: Cáo và thỏ
- Chơi tự do: 
+ Chơi khu thể chất: leo thang, xích đu, đá bóng, đi cầu
	- Quan sát: cây đủ ánh sáng, cây thiếu có ánh sáng
- TCVĐ: Bịt mắt bắt dê
- Chơi tự do: 
+ Chơi khu thể chất: leo thang, xích đu, đá bóng, đi cầu

	
	Thứ 3
	- Quan sát: Bóng nắng vào buổi sáng
- TCVĐ: Bé tung giỏi
- Chơi tự do: 
+ Chơi khu sân bóng: đá bóng vào gôn
+ Chơi khu trải nghiệm: Trò chơi dân gian tôm cua cá, cơm canh rau muống
	- Quan sát: Cây vú sữa
- TCVĐ: Chim bay cò bay
- Chơi tự do: 
+ Chơi khu sân bóng: đá bóng vào gôn
+ Chơi khu trải nghiệm: chơi đồ chơi thông minh
	- Quan sát: Lá rụng trên sân trường, thực hành thu gom lá rác trên sân
- TCVĐ: Cáo và thỏ.
- Chơi tự do: 
+ Chơi khu trải nghiệm: Những chấm tròn ngộ nghĩnh
	- Quan sát: cây bỏng nảy mầm
- TCVĐ: Bịt mắt bắt dê.
- Chơi tự do: 
+ Chơi khu trải nghiệm: chơi vói đồ dùng hạt gạo màu làm tranh

	
	Thứ 4
	- Quan sát: đám mây
- TCDG: kéo cửa lửa xẻ
- Chơi tự do: 
+ Chơi khu nhà mộc: trà nhám, đóng đinh

	- Quan sát: Cây hoa sao sau khi tưới nước
- TCVĐ: Oẳn tù tì
- Chơi tự do: 
+ Chơi khu nhà mộc: trà nhám, đóng đinh

	- Quan sát: Lá rụng trên sân trường, thực hành thu gom lá rác trên sân
- TCVĐ: Cáo và thỏ.
- Chơi tự do: 
+ Chơi khu vườn cổ tích: các nhân vật hoạt hình.
	- Quan sát: chậu cây từ nhựa
- TCVĐ: Bịt mắt bắt dê.
- Chơi tự do: 
+ Chơi khu vườn cổ tích: các nhân vật hoạt hình.

	
	


Thứ 5
	- Quan sát: Cành cây tác động từ gió, nghe và cảm nhận gió thổi 
- TCDG: Tập tầm vông
- Chơi tự do: 
+ Chơi khu vườn rau ngải, vườn rau tía tô, vườn rau thủy canh 
+ Chơi phòng tin học, STEAM: chơi với ipat

	- Quan sát: nước trong chậu
- TCDG: Bịt mắt bắt dê
- Chơi tự do: 
+ Chơi khu vườn hương nhu, lá hẹ, vườn rau thủy canh 
+ Chơi phòng đọc sách: xem sách

	- Quan sát: Chậu trồng cây từ chai nhựa.
- TCVĐ: Ô tô và chim sẻ
- Chơi tự do: 
+ Chơi khu vườn rau húng, lộc đỏ, vườn rau thủy canh 
+ Chơi phòng thể chất: nhà bóng, ném bóng, quăng vòng, nhà nhún

	- Quan sát: bình tưới nước tái chế từ chai nhựa
- TCVĐ: Cáo và thỏ.
- Chơi tự do: 
+ Chơi khu vườn rau vườn rau thủy canh 
+ Chơi phòng nghệ thuật: thổi kèn, đánh trống, múa quạt
Vẽ bóng của tán lá, bông hoa… khi có tác động của ánh sáng

	
	Thứ 6
	- Quan sát: ông mặt trời  
- TCDG: Rồng rắn lên mây
- Chơi tự do: 
+ Chơi khu vườn nhà bác gấu: chơi vói sỏi, nhặt cỏ vườn thuốc nam

	- Quan sát: Dòng chảy của nước từ máng nước
- TCVĐ: Cá sấu lên bờ.
- Chơi tự do: 
+ Chơi khu vườn nhà bác gấu: nhặt cỏ, tỉa lá úa cho rau


	- Quan sát: Đá, sỏi xung quanh sân trường
- TCVĐ: Trời tối, trời sáng.
- Chơi tự do: 
+ Chơi khu vườn nhà bác gấu: vườn rau thuỷ canh

	 - Thực hành nhặt rác ngoài sân trường, phân loại rác sân trường bỏ vào đúng thùng
- TCVĐ: Kéo cưa lừa xẻ.
- Chơi tự do: 
+ Chơi khu vườn nhà bác gấu: chơi với cát, nước; câu cá, bắt cá.


	
	Thứ 7
	- Quan sát: bầu trời
- TCVĐ: cáo và thỏ
- Chơi tự do: Trẻ chơi theo nhu cầu cá nhân

	- Quan sát: cây lá đỏ
- TCVĐ: Nộn cầu vòng
- Chơi tự do: Trẻ chơi theo nhu cầu cá nhân
	- Quan sát: Thùng đựng rác
- TCVĐ: Ai nhanh nhất
- Chơi tự do: Trẻ chơi theo nhu cầu cá nhân

	- Quan sát: Hoa hướng dương
- TCVĐ: bịt mắt bắt dê
- Chơi tự do: Trẻ chơi theo nhu cầu cá nhân


	HĐC
	Thứ 2
	- Chơi trò chơi: "Nóng quá, lạnh quá”, “Bé mặc quần áo giỏi"Xem video Lựa chọn trang phục phù hợp với thời tiết 
- Làm quen bài Hát các bài hát: nắng sớm, Mùa hè đến
- Chơi tự do nhẹ nhàng các góc chơi.
	- Ôn luyện kĩ năng cắt giấy theo hướng thẳng bằng nét vẽ chấm mờ
- Xem video về nước có từ đâu
- Trò chuyện để trẻ biết được tác dụng của việc uống nhiều nước
- Làm quen bài hát các bài hát:   trời nắng trời mưa
- Chơi tự do với đồ chơi nấu ăn
	- Ôn luyện cắt giấy, túi bóng
- Trẻ xem video các vật liệu tái chế: chai nhựa, hộp sữa, lõi giấy, lon sữa.
- Trò chuyện cùng trẻ về tác dụng từ đồ tái chế tái chế ra các đồ dùng khác
- Chơi tự do với đồ chơi ghép hình gỗ
	- Ôn hoạt động cài, mở cúc áo qua trò chơi:  Bé khéo tay
- Đọc đồng dao, ca dao: Nhặt rác vui ghê, đồ cũ hoá hay
- Làm quen bài hát: Bé yêu tái chế, đồ cũ hoá mới, không xả rác
- Chơi tự do nhẹ nhàng các góc chơi.

	
	Thứ 3
	- Ôn luyện củng cố chơi các trò  Bé gộp giỏi
- Tìm hiểu, món ăn, các hoạt động, bảo về sức khỏe. 
- Trò chuyện về thời tiết mùa hè: nhiều nắng, nóng, ra nhiều mồ hôi. Trang phục: váy, quần áo ngắn tay. Hoạt động của con người trong mùa hè: Đi tắm biển, du lịch… Bảo vệ sức khỏe trong mùa hè.
- Tham gia vào hoạt động làm quen với tiếng anh dưới sự hướng dẫn của giáo viên ngoại ngữ (từ 15h - 15h30)
- Làm quen VĐTTC: Nắng sớm
- Chơi tự do với đồ chơi lắp ghép
	- Xem video về sự thiếu nước. Tầm quan trọng của nước Làm gì để bảo vệ nguồn nước, ích lợi của nước với con người, ...  https://drive.google.com/file/d/106K5xKftGmKk9rD5NiEgvZvGSNh0ERSh/view?usp=sharing
- Làm quen câu chuyện: Chú bé giọt nước
- Tham gia vào hoạt động làm quen với tiếng anh dưới sự hướng dẫn của giáo viên ngoại ngữ (từ 15h - 15h30))
- Chơi tự do với ghép hình bằng các mảnh gỗ 
	- Trò chuyện xem tranh ảnh, video về một số nguồn ánh sáng nhân tạo: đèn điện, nến, đèn dầu, đèn pin, lửa…
Cách sử dụng các nguồn ánh sáng nhân tạo.
- Tham gia vào hoạt động làm quen với tiếng anh dưới sự hướng dẫn của giáo viên ngoại ngữ (từ 15h - 15h30))
 Chơi tự do nhẹ nhàng các góc chơi.
	- Ôn bài thơ: Vứt rác đúng chỗ
- Làm quen bài thơ: Đồ chơi tái chế
- Vẽ bản thiết kế làm đồ tái chế từ chai nhựa (E4)
- Tham gia vào hoạt động làm quen với tiếng anh dưới sự hướng dẫn của giáo viên ngoại ngữ (từ 15h - 15h30)
- Chơi nhẹ nhàng góc sách truyện

	
	Thứ 4
	- Ôn bài thơ: Nắng bốn mùa
- Làm quen câu chuyện: Trống Choai và mặt trời
Trò chơi "Tìm cô", "Xúm xít"
- Trẻ thực hiện sự chú ý lắng nghe trong các hoạt động trong ngày
- Làm quen vận động minh họa bài hát: trời nắng, trời mưa
- Chơi tự do với hạt vòng
	- Ôn luyện câu chuyện: Giọt nước tí xíu
- Làm quen bài vận động TTC: Cho tôi đi làm mưa với
- Chơi tự do nhẹ nhàng các góc chơi.
	- Ôn luyện bài thơ: Vứt rác đúng chỗ
- Làm quen câu chuyện: chai nhựa biết bay, cốc giấy hoá chậu hoa…
- Làm quen bài hát: Bé yêu tái chế, đồ cũ hoá mới, không xả rác
- Chơi tự do với các mảnh ghép lego
	- Trẻ xem video các vật liệu tái chế: chai nhựa, hộp sữa, lõi giấy, lon sữa.
- Trò chuyện cùng trẻ về tác dụng từ đồ tái chế tái chế ra các đồ dùng khác
- Trò chơi: Phân loại rác cho tôi
- Ôn luyện cắt giấy, túi bóng
- Chơi đồ chơi nấu ăn

	
	Thứ 5
	- Ôn luyện: VĐTTC: Mùa hè đến
- Làm quen bài thơ: Trăng sáng
- Tham gia vào hoạt động làm quen với tiếng anh dưới sự hướng dẫn của giáo viên ngoại ngữ (từ 15h - 15h30)
- Củng cố ôn luyện các nội dung qua các link bài học trong tháng của trung tâm ngoại ngữ. TC tiếng anh sưu tầm qua phần mềm: Memory Match, Fishing Game.
- Chơi tự do góc sách truyện
	- Trò chuyện với trẻ về cách lấy nước uống sử dụng nước khi rửa tay
- Tham gia vào hoạt động làm quen với tiếng anh dưới sự hướng dẫn của giáo viên ngoại ngữ (từ 15h - 15h30)
- Củng cố ôn luyện các nội dung qua các link bài học trong tháng của trung tâm ngoại ngữ. TC tiếng anh sưu tầm qua phần mềm: Memory Match, Fishing Game.
- Chơi tự do với góc sách truyện

	 - Ôn luyện VĐMH: Không xả rác
- Làm quen bài thơ: Đồ chơi tái chế
- Tham gia vào hoạt động làm quen với tiếng anh dưới sự hướng dẫn của giáo viên ngoại ngữ (từ 15h - 15h30)
- Củng cố ôn luyện các nội dung qua các link bài học trong tháng của trung tâm ngoại ngữ. TC tiếng anh sưu tầm qua phần mềm: Memory Match, Fishing Game.
- Chơi đồ chơi góc xây dựng
	- Trò chuyện về tác dụng của đất (trồng cây), sỏi (trang trí)…
- Kể chuyện sáng tạo với đồ chơi, con rối
- Tham gia vào hoạt động làm quen với tiếng anh dưới sự hướng dẫn của giáo viên ngoại ngữ (từ 15h - 15h30)
- Củng cố ôn luyện các nội dung qua các link bài học trong tháng của trung tâm ngoại ngữ. TC tiếng anh sưu tầm qua phần mềm: Memory Match, Fishing Game.


	
	Thứ 6
	- Trò chuyện cùng trẻ về một số kỹ năng khi đi bơi
Xem video Đuối nước an toàn khi đi bơi  https://youtu.be/twdypKweTkw?si=HlPBNALUcbHdOLnk
- Đọc đồng dao, ca dao: Hạt mưa hạt móc, Cơn mưa
- Kể chuyện sáng tạo với đồ chơi, con rối
- Vệ sinh giá đồ chơi các góc cùng cô
	- Đọc đồng dao, ca dao: Hạt mưa hạt móc, Cơn mưa
- Làm quen bài thơ: Mưa rơi
Vẽ tự do về cảnh biển, bầu trời…
- Vệ sinh giá đồ chơi các góc cùng cô
	- Đọc đồng dao, ca dao: Nhặt rác vui ghê, đồ cũ hoá hay
- Kể chuyện sáng tạo với đồ chơi, con rối
- Trò chuyện, đàm thoại cùng trẻ, trẻ nói tên sản phẩm của trẻ.
- Vệ sinh giá đồ chơi các góc cùng cô
	- Tham gia hoạt động trải nghiệm: thu gom rác; 
- Làm quen VĐTTC: chiếc chai vui tính, nhặt rác nào
- Trưng bày sản phẩm, chia sẻ về sản phẩm khi kết thúc dự án  (E6)
- Vệ sinh giá đồ chơi các góc cùng cô

	
	Thứ 7
	- Ôn luyện phiếu học tập, trò chơi gộp trong phạm vi 5
- Vẽ tự do về cảnh biển, bầu trời…
- Chơi tự do với các lego hình học
	- Kể chuyện sáng tạo với đồ chơi, con rối
- Chơi tự do với đồ chơi lắp ghép


	- Ôn luyện các bài vận động bài hát: Không xả rác, chúng em bảo vệ môi trường
- Làm quen VĐTTC: chiếc chai vui tính, nhặt rác nào
- Chơi tự do với đồ chơi sâu hạt
	- Làm quen câu chuyện: chai nhựa biết bay, cốc giấy hoá chậu hoa…
- Ôn luyện các bài vận động bài hát: Không xả rác, chúng em bảo vệ môi trường
- Chơi nhẹ nhàng các góc chơi

















KẾ HOẠCH CHỦ ĐỂ HTTN, TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN VÀ MÔI TRƯỜNG LỚP 3 TUỔI C2
Thời gian: 4 tuần (30/03/2026 – 25/04/2026)
	Nội dung
	Tuần 1
Mùa hè yêu thương
(từ 30/3 - 4/04/2026)
	Tuần 2
Nước thật đáng quý
(từ 6/4 - 11/4/2026)
	Tuần 3, Tuần 4 DAHT “Đồ tái chế”
(từ 13/4 - 25/4/2026)

	Giáo viên 
	Đinh Thị Nghiêm
	Đặng Thị Hằng
	Đinh Thị Nghiêm
	Đặng Thị Hằng

	HĐH
	Thứ 2
	Lĩnh vực thể chất
Tung bóng lên cao bằng 2 tay
	Lĩnh vực thể chất
Cắt theo đường thẳng.
	Lĩnh vực thể chất
VĐT: Đóng mở nắp chai.
	Lĩnh vực thể chất 
VĐT: Cài mở cúc áo 

	
	Thứ 3
	Lĩnh vực nhận thức 
Gộp nhóm đối tượng trong phạm vi 5
	Lĩnh vực nhận thức
Khám phá nước

	Lĩnh vực nhận thức
Khám phá sản phẩm tái chế (Hộp đựng bút)
	Lĩnh vực nhận thức
Nhận biết tay phải tay trái


	
	Thứ 4
	Lĩnh vực ngôn ngữ
Thơ: Nắng bốn mùa
	Lĩnh vực ngôn ngữ
Truyện: Giọt nước tí xíu
	Lĩnh vực ngôn ngữ
Thơ: Vứt rác đúng chỗ
	Lĩnh vực KNXH
Bé phân loại rác 


	
	Thứ 5
	Lĩnh vực thẩm mĩ
VĐTTC: Mùa hè đến
(Hoạt động tại phòng nghệ thuật)
	Lĩnh vực thẩm mĩ
Vẽ mưa
HĐTN: Pha nước cam
	Lĩnh vực thẩm mĩ
VĐMH: bài hát Không xả rác
	Lĩnh vực ngôn ngữ
Kể chuyện sáng tạo
(Hoạt động tại phòng đọc sách)

	
	Thứ 6
	Lĩnh vực KNXH
An toàn khi đi bơi

	Lĩnh vực TCKNXH
Bé tiết kiệm nước

	Lĩnh vực thẩm mĩ 
Xé dán tranh từ nguyên liệu tái chế
	Lĩnh vực thẩm mĩ 
Làm đồ tái chế từ chai nhựa 


	
	Thứ 7
	Lĩnh vực nhận thức 
Ôn luyện: Gộp nhóm đối tượng trong phạm vi 5
	Lĩnh vực ngôn ngữ
Ôn luyện: Truyện: Giọt nước tí xíu 
	Lĩnh vực nhận thức
Ôn luyện: VĐMH không xả rác
	Lĩnh vực thể chất 
Ôn luyện: VĐT cài mở cúc áo

	




HĐNT





	Thứ 2
	- Quan sát: Bầu trời khi có nắng
- TCVĐ: Nóng quá lạnh quá
- Chơi tự do: Chơi khu thể chất: leo thang, xích đu, đá bóng, đi cầu
	- Quan sát: Sự bốc hơi của nước (trên sân trường)
- TCVĐ: Mưa to, mưa nhỏ
- Chơi tự do: Chơi khu thể chất: leo thang, xích đu, đá bóng, đi cầu, nhà bóng
	- Quan sát: Dụng cụ âm nhạc từ vật liệu tái chế
- TCDG: Dung dăng dung dẻ
- Chơi tự do: Chơi khu thể chất: leo thang, xích đu, đá bóng, đi cầu
	- Quan sát: cây trồng có đủ ánh sáng, cây thiếu ánh sáng
- TCDG: Lộn cầu vồng
- Chơi tự do: Chơi khu thể chất: leo thang, xích đu, đá bóng, đi cầu

	
	Thứ 3
	- Quan sát: Bóng nắng vào buổi sáng
- TCVĐ: Bé tung giỏi
- Chơi tự do: Chơi khu trải nghiệm: trải nghiệm với cát, nước; câu cá, bắt cá.
	- Quan sát: Cây vú sữa
- TCVĐ: Chim bay cò bay
- Chơi tự do: Chơi khu trải nghiệm: trải nghiệm với cát, nước; câu cá, bắt cá.
	- Quan sát: Cây bàng
- TCVĐ: Cây cao cây thấp
- Chơi tự do: Chơi khu trải nghiệm: trải nghiệm với cát, nước; câu cá, bắt cá.
	- Quan sát: cây trứng gà
- TCVĐ: Gieo hạt
- Chơi tự do: Chơi khu trải nghiệm: trải nghiệm với cát, nước; câu cá, bắt cá. Chơi nước với chai tái chế

	
	Thứ 4
	- Quan sát: Đám mây
- TCDG: kéo cửa lửa xẻ
- Chơi tự do: Chơi khu vườn Bác Gấu: chăm sóc rau, nhặt lá vàng, nhổ cỏ, tưới nước
Chơi trò chơi vận động "Tìm về đúng nhóm"
	- Quan sát: Cây hoa sao sau khi tưới nước
- TCVĐ: Oẳn tù tì
- Chơi tự do: Chơi khu vườn Bác Gấu: chăm sóc rau, nhặt lá vàng, nhổ cỏ, tưới nước

	- Quan sát: Lá rụng, nhặt lá trên sân bỏ thùng rác 
- TCVĐ: Cáo và thỏ
- Chơi tự do: Chơi khu vườn Bác Gấu: chăm sóc rau, nhặt lá vàng, nhổ cỏ, tưới nước

	- Quan sát: bình tưới nước tái chế từ chai nhựa
- TCDG: Bịt mắt bắt dê
- Chơi tự do: Chơi khu vườn Bác Gấu: chăm sóc rau, nhặt lá vàng, nhổ cỏ, tưới nước

	
	


Thứ 5
	- Quan sát: Cành cây tác động từ gió, nghe và cảm nhận gió thổi 
- TCDG: Tập tầm vông
- Chơi tự do: Chơi khu vườn rau, vườn rau thủy canh
 Chơi trò chơi "Những chấm tròn ngộ nghĩnh"
	- Quan sát: Nước trong chậu
- TCDG: Bịt mắt bắt dê
- Chơi tự do: Chơi phòng thể chất: ném bóng vào rổ, ném vòng, bật nảy, phi tiêu

	- Quan sát: Chậu trồng cây từ chai nhựa.
- TCVĐ: Ô tô và chim sẻ
- Chơi tự do: Chơi tai phòng tin học, steam: chơi với ipad, các đồ chơi steam
	- Quan sát: cây rau cải
- TCVĐ: Cáo và thỏ
- Chơi tự do: Chơi khu vườn rau: nhỏ cỏ, tưới nước luống rau ngải, rau hẹ, dấp cá

	
	Thứ 6
	- Quan sát: Mặt trời  
- TCDG: Rồng rắn lên mây
- Chơi tự do: Chơi vườn cổ tích: các nhân vật hoạt hình, vườn hoa
	- Quan sát: Dòng chảy của nước 
- TCVĐ: Cá sấu lên bờ
- Chơi tự do: Chơi vườn cổ tích: các nhân vật hoạt hình, vườn hoa 
	- Quan sát: Đá, sỏi xung quanh sân trường
- TCVĐ: Đi trên sỏi đá
- Chơi tự do: Chơi vườn cổ tích: các nhân vật hoạt hình, vườn hoa
	 - Tìm nhặt rác, phân loại rác tái chế
- TCVĐ: Kéo cưa lừa xẻ
- Chơi tự do: Chơi vườn cổ tích: các nhân vật hoạt hình, vườn hoa 

	
	Thứ 7
	- Quan sát: Cây hoa giấy  
- TCDG: Rồng rắn lên mây
- Chơi tự do theo nhu cầu cá nhân
	- Quan sát: Bông hoa hướng dương
- TCVĐ: Đá bóng
- Chơi tự do theo nhu cầu cá nhân
	- Quan sát: Hoa trạng nguyên
- TCDG: Cướp cờ
- Chơi tự do theo nhu cầu cá nhân
	 - Quan sát: Cây mai hồng phúc
- TCDG: Nu na nu nống
- Chơi tự do theo nhu cầu cá nhân

	HĐC
	Thứ 2
	- Chơi trò chơi: "Nóng quá, lạnh quá”, “Bé mặc quần áo giỏi"
Xem video Lựa chọn trang phục phù hợp với thời tiết 
- Làm quen bài Hát các bài hát: nắng sớm, Mùa hè đến
- Tham gia vào hoạt động làm quen với tiếng anh (từ 15h 20 - 15h 50p)
- Chơi tự do nhẹ nhàng các góc chơi.
	- Ôn luyện kĩ năng cắt giấy theo hướng thẳng 
- Xem video về nước có từ đâu. Làm quen bài hát các bài hát:   trời nắng trời mưa
- Trò chuyện để trẻ biết được tác dụng của việc uống nhiều nước
- Tham gia vào hoạt động làm quen với tiếng anh (từ 15h 20 - 15h 50p)
	- Ôn luyện cắt giấy, túi bóng
- Trẻ xem video các vật liệu tái chế: chai nhựa, hộp sữa, lõi giấy, lon sữa.
- Trò chuyện cùng trẻ về các sản phẩm tái chế
- Tham gia vào hoạt động làm quen với tiếng anh (từ 15h 20 - 15h 50p)
- Chơi tự do với đồ chơi ghép hình gỗ
	- Ôn hoạt động cài, mở cúc áo qua trò chơi:  Bé khéo tay
- Đọc đồng dao, ca dao: Nhặt rác vui ghê, đồ cũ hoá hay
- Làm quen bài hát: Bé yêu tái chế, đồ cũ hoá mới, không xả rác
- Tham gia vào hoạt động làm quen với tiếng anh (từ 15h 20 - 15h 50p)

	
	Thứ 3
	- Ôn luyện củng cố chơi các trò  Bé gộp giỏi
- Tìm hiểu, món ăn, các hoạt động, bảo về sức khỏe. 
- Trò chuyện về thời tiết mùa hè: nhiều nắng, nóng, ra nhiều mồ hôi. Trang phục: váy, quần áo ngắn tay. Hoạt động của con người trong mùa hè: Đi tắm biển, du lịch… Bảo vệ sức khỏe trong mùa hè.
- Làm quen VĐTTC: Nắng sớm
- Chơi tự do với đồ chơi lắp ghép
	- Xem video về sự thiếu nước. Tầm quan trọng của nước Làm gì để bảo vệ nguồn nước, ích lợi của nước với con người, ...  https://drive.google.com/file/d/106K5xKftGmKk9rD5NiEgvZvGSNh0ERSh/view?usp=sharing
- Làm quen câu chuyện: Chú bé giọt nước
- Chơi tự do với ghép hình bằng các mảnh gỗ 
	- Trò chuyện xem tranh ảnh, video về một số nguồn ánh sáng nhân tạo: đèn điện, nến, đèn dầu, đèn pin, lửa…
Cách sử dụng các nguồn ánh sáng nhân tạo.
- Chơi tự do nhẹ nhàng các góc chơi.
	- Ôn bài thơ: Vứt rác đúng chỗ
- Làm quen bài thơ: Đồ chơi tái chế
- Vẽ bản thiết kế làm đồ tái chế từ chai nhựa (E4)
- Chơi nhẹ nhàng góc sách truyện

	
	Thứ 4
	- Ôn bài thơ: Nắng bốn mùa
- Làm quen câu chuyện: Trống Choai và mặt trời
Trò chơi "Tìm cô", "Xúm xít"
- Trẻ thực hiện sự chú ý lắng nghe trong các hoạt động trong ngày
- Làm quen vận động minh họa bài hát: trời nắng, trời mưa
- Tham gia vào hoạt động làm quen với tiếng anh (từ 15h 20 - 15h 50p)
	- Ôn luyện câu chuyện: Giọt nước tí xíu
- Làm quen bài vận động TTC: Cho tôi đi làm mưa với
- Tham gia vào hoạt động làm quen với tiếng anh (từ 15h 20 - 15h 50p)
- Chơi tự do nhẹ nhàng các góc chơi.
	- Ôn luyện bài thơ: Vứt rác đúng chỗ
- Làm quen câu chuyện: chai nhựa biết bay, cốc giấy hoá chậu hoa…
- Làm quen bài hát: Bé yêu tái chế, đồ cũ hoá mới, không xả rác
- Tham gia vào hoạt động làm quen với tiếng anh (từ 15h 20 - 15h 50p)
- Chơi tự do với các mảnh ghép lego
	- Trẻ xem video các vật liệu tái chế: chai nhựa, hộp sữa, lõi giấy, lon sữa.
- Trò chuyện cùng trẻ về tác dụng từ đồ tái chế tái chế ra các đồ dùng khác
- Trò chơi: Phân loại rác cho tôi
- Ôn luyện cắt giấy, túi bóng
- Tham gia vào hoạt động làm quen với tiếng anh (từ 15h 20 - 15h 50p)

	
	Thứ 5
	- Ôn luyện: VĐTTC: Mùa hè đến
- Làm quen bài thơ: Trăng sáng
- Củng cố ôn luyện các nội dung qua các link bài học trong tháng của trung tâm ngoại ngữ. TC tiếng anh sưu tầm qua phần mềm: Memory Match, Fishing Game.
- Chơi tự do góc sách truyện
	- Trò chuyện với trẻ về cách lấy nước uống sử dụng nước khi rửa tay
- Củng cố ôn luyện các nội dung qua các link bài học trong tháng của trung tâm ngoại ngữ. TC tiếng anh sưu tầm qua phần mềm: Memory Match, Fishing Game.
- Chơi tự do với góc sách truyện

	 - Ôn luyện VĐMH: Không xả rác
- Làm quen bài thơ: Đồ chơi tái chế
- Củng cố ôn luyện các nội dung qua các link bài học trong tháng của trung tâm ngoại ngữ. TC tiếng anh sưu tầm qua phần mềm: Memory Match, Fishing Game.
- Chơi đồ chơi góc xây dựng
	- Trò chuyện về tác dụng của đất (trồng cây), sỏi (trang trí)…
- Kể chuyện sáng tạo với đồ chơi, con rối
- Củng cố ôn luyện các nội dung qua các link bài học trong tháng của trung tâm ngoại ngữ. TC tiếng anh sưu tầm qua phần mềm: Memory Match, Fishing Game.

	
	Thứ 6
	- Trò chuyện cùng trẻ về một số kỹ năng khi đi bơi
Xem video Đuối nước an toàn khi đi bơi  https://youtu.be/twdypKweTkw?si=HlPBNALUcbHdOLnk
- Đọc đồng dao, ca dao: Hạt mưa hạt móc, Cơn mưa
- Kể chuyện sáng tạo với đồ chơi, con rối
- Vệ sinh giá đồ chơi các góc cùng cô
	- Đọc đồng dao, ca dao: Hạt mưa hạt móc, Cơn mưa
- Làm quen bài thơ: Mưa rơi
Vẽ tự do về cảnh biển, bầu trời…
- Vệ sinh giá đồ chơi các góc cùng cô
	- Đọc đồng dao, ca dao: Nhặt rác vui ghê, đồ cũ hoá hay
- Kể chuyện sáng tạo với đồ chơi, con rối
- Trò chuyện, đàm thoại cùng trẻ, trẻ nói tên sản phẩm của trẻ.
- Vệ sinh giá đồ chơi các góc cùng cô
	- Tham gia hoạt động trải nghiệm: thu gom rác; 
- Làm quen VĐTTC: chiếc chai vui tính, nhặt rác nào
- Trưng bày sản phẩm, chia sẻ về sản phẩm khi kết thúc dự án  (E6)
- Vệ sinh giá đồ chơi các góc cùng cô

	
	Thứ 7
	- Ôn luyện phiếu học tập, trò chơi gộp trong phạm vi 5
- Vẽ tự do về cảnh biển, bầu trời…
- Chơi tự do với các lego hình học
	- Kể chuyện sáng tạo với đồ chơi, con rối
- Chơi tự do với đồ chơi lắp ghép


	- Ôn luyện các bài vận động bài hát: Không xả rác, chúng em bảo vệ môi trường
- Làm quen VĐTTC: chiếc chai vui tính, nhặt rác nào
- Chơi tự do với đồ chơi sâu hạt
	- Làm quen câu chuyện: chai nhựa biết bay, cốc giấy hoá chậu hoa…
- Chơi nhẹ nhàng các góc chơi












KẾ HOẠCH CHỦ ĐỂ HTTN, TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN VÀ MÔI TRƯỜNG LỚP 3 TUỔI C3
Thời gian: 4 tuần (30/03/2026 – 25/04/2026)
	Nội dung
	Tuần 1
Mùa hè yêu thương
(từ 30/3 - 4/04/2026)
	Tuần 2
Nước thật đáng quý
(từ 6/4 - 11/4/2026)
	Tuần 3, Tuần 4 DAHT “Đồ tái chế”
(từ 13/4 - 25/4/2026)

	Giáo viên 
	Hoàng Thị Oanh
	Vũ Hải Yến
	Hoàng Thị Oanh
	Vũ Hải Yến

	HĐH
	Thứ 2
	Lĩnh vực thể chất
Tung bóng lên cao bằng 2 tay
	Lĩnh vực ngôn ngữ
Truyện : Giọt nước tí xíu
	     Lĩnh vực ngôn ngữ
Thơ : Vứt rác đúng chỗ

	Lĩnh vực thể chất 
VĐT: Cài mở cúc áo 

	
	Thứ 3
	Lĩnh vực ngôn ngữ
Thơ : Nắng bốn mùa

	Lĩnh vực nhận thức
Khám phá nước

	Lĩnh vực nhận thức
Khám phá sản phẩm tái chế Hộp đựng bút
	Lĩnh vực nhận thức
Nhận biết tay phải tay trái

	
	Thứ 4
	Lĩnh vực nhận thức 
Gộp nhóm đối tượng trong phạm vi 5
	Lĩnh vực thể chất
Cắt theo đường thẳng 

	Lĩnh vực thể chất
VĐT: Đóng mở nắp chai.

	Lĩnh vực ngôn ngữ
Kể chuyện sáng tạo
(Hoạt động tại phòng đọc sách)

	
	Thứ 5
	Lĩnh vực thẩm mĩ
VĐTTC: Mùa hè đến
(Hoạt động tại phòng nghệ thuật)
	Lĩnh vực TCKNXH
Bé tiết kiệm nước

	Lĩnh vực thẩm mĩ
VĐMH: bài hát Không xả rác
	Lĩnh vực thẩm mĩ 
Làm đồ tái chế từ chai nhựa

	
	Thứ 6
	Lĩnh vực KNXH
An toàn khi đi bơi

	Lĩnh vực thẩm mĩ
Vẽ mưa
HĐTN: Pha nước cam

	Lĩnh vực thẩm mĩ 
Xé dán tranh từ nguyên liệu tái chế
	Lĩnh vực KNXH
Bé phân loại rác 


	
	Thứ 7
	Lĩnh vực nhận thức 
Ôn luyện: Gộp nhóm đối tượng trong phạm vi 5
	Lĩnh vực ngôn ngữ
Ôn luyện: Truyện: Giọt nước tí xíu 
	Lĩnh vực nhận thức
Ôn luyện: VĐMH không xả rác
	Lĩnh vực thể chất 
Ôn luyện: VĐT cài mở cúc áo

	




HĐNT





	Thứ 2
	- Quan sát: Bầu trời khi có nắng
- TCVĐ: Nóng quá lạnh quá
- Trẻ chơi theo nhu cầu cá nhân:
- Khu vườn cổ tích
- Khu thể chất
	- Quan sát: Sự bốc hơi của nước (trên sân trường)
- TCVĐ: Mưa to, mưa nhỏ
- Trẻ chơi theo nhu cầu cá nhân:
- Khu vườn cổ tích
- Khu thể chất
	- Quan sát: Lá rụng trên sân trường, thực hành thu gom lá rác trên sân
- TCVĐ: Cáo và thỏ
- Trẻ chơi theo nhu cầu cá nhân:
- Khu vườn cổ tích
- Khu thể chất
	- Quan sát: cây có ánh sáng, cây không có ánh sáng
- TCVĐ: Bịt mắt bắt dê
- Trẻ chơi theo nhu cầu cá nhân:
- Khu vườn cổ tích
- Khu thể chất

	
	Thứ 3
	- Quan sát: Bóng nắng vào buổi sáng
- TCVĐ: Bé tung giỏi
- Trẻ chơi theo nhu cầu cá nhân:
- Khu trải nghiệm
- Vườn rau

	- Quan sát: Cây vú sữa
- TCVĐ: Chim bay cò bay
- Trẻ chơi theo nhu cầu cá nhân:
- Khu trải nghiệm
- Vườn rau

	- Quan sát: Lá rụng trên sân trường, thực hành thu gom lá rác trên sân
- TCVĐ: Cáo và thỏ.
- Trẻ chơi theo nhu cầu cá nhân:
- Khu trải nghiệm
- Vườn rau

	- Quan sát: cây có ánh sáng, cây không có ánh sáng
- TCVĐ: Bịt mắt bắt dê.
- Trẻ chơi theo nhu cầu cá nhân:
- Khu trải nghiệm
- Vườn rau


	
	Thứ 4
	- Quan sát: đám mây
- TCDG: kéo cửa lửa xẻ
- Trẻ chơi theo nhu cầu cá nhân:
- Khu nhà bác gấu

 

	- Quan sát: Cây hoa sao sau khi tưới nước
- TCVĐ: Oẳn tù tì
- Trẻ chơi theo nhu cầu cá nhân:
- Khu nhà bác gấu

	- Quan sát: Lá rụng trên sân trường, thực hành thu gom lá rác trên sân
- TCVĐ: Cáo và thỏ.
- Trẻ chơi theo nhu cầu cá nhân:
- Khu nhà bác gấu

	- Quan sát: cây có ánh sáng, cây không có ánh sáng
- TCVĐ: Bịt mắt bắt dê.
- Trẻ chơi theo nhu cầu cá nhân:
- Khu nhà bác gấu


	
	


Thứ 5
	- Quan sát: Cành cây tác động từ gió, nghe và cảm nhận gió thổi 
- TCDG: Tập tầm vông
- Trẻ chơi theo nhu cầu cá nhân:
- Khu Nhà mộc
- Khu thể chất
	- Quan sát: nước trong chậu
- TCDG: Bịt mắt bắt dê
- Trẻ chơi theo nhu cầu cá nhân:
- Khu Nhà mộc
- Khu thể chất


	- Quan sát: Chậu trồng cây từ chai nhựa.
- TCVĐ: Ô tô và chim sẻ
- Trẻ chơi theo nhu cầu cá nhân:
- Khu Nhà mộc
- Khu thể chất
	- Quan sát: bình tưới nước tái chế từ chai nhựa
- TCVĐ: Cáo và thỏ.
- Trẻ chơi theo nhu cầu cá nhân:
- Khu Nhà mộc
- Khu thể chất


	
	Thứ 6
	- Quan sát: ông mặt trời  
- TCDG: Rồng rắn lên mây
- Trẻ chơi theo nhu cầu cá nhân:
- Khu sân bóng
- Khu Trải nghiệm
	- Quan sát: Dòng chảy của nước từ máng nước
- TCVĐ: Cá sấu lên bờ.
- Trẻ chơi theo nhu cầu cá nhân:
- Khu sân bóng
- Khu Trải nghiệm
	- Quan sát: Đá, sỏi xung quanh sân trường
- TCVĐ: Trời tối, trời sáng.
- Trẻ chơi theo nhu cầu cá nhân:
- Khu sân bóng
- Khu Trải nghiệm
	 - Thực hành nhặt rác ngoài sân trường, phân loại rác sân trường bỏ vào đúng thùng
- TCVĐ: Kéo cưa lừa xẻ.
- Trẻ chơi theo nhu cầu cá nhân:
- Khu sân bóng
- Khu Trải nghiệm

	HĐC
	Thứ 2
	- Chơi trò chơi: "Nóng quá, lạnh quá”, “Bé mặc quần áo giỏi"Xem video Lựa chọn trang phục phù hợp với thời tiết 
- Làm quen bài Hát các bài hát: nắng sớm, Mùa hè đến
- Làm quen vận động minh họa bài hát: trời nắng, trời mưa
- Tham gia vào hoạt động làm quen với tiếng anh dưới sự hướng dẫn của giáo viên ngoại ngữ (từ 14h50 - 15h 30p)
- Củng cố ôn luyện các nội dung qua các link bài học trong tháng của trung tâm ngoại ngữ. TC tiếng anh sưu tầm qua phần mềm: Memory Match, Fishing Game.
- Chơi tự do nhẹ nhàng các góc chơi.
	- Ôn luyện kĩ năng cắt giấy theo hướng thẳng bằng nét vẽ chấm mờ
- Xem video về nước có từ đâu
- Trò chuyện để trẻ biết được tác dụng của việc uống nhiều nước
- Làm quen bài hát các bài hát:   trời nắng trời mưa
- Làm quen vận động minh họa bài hát: trời nắng, trời mưa
- Tham gia vào hoạt động làm quen với tiếng anh dưới sự hướng dẫn của giáo viên ngoại ngữ (từ 14h50 - 15h 30p)
- Củng cố ôn luyện các nội dung qua các link bài học trong tháng của trung tâm ngoại ngữ. TC tiếng anh sưu tầm qua phần mềm: Memory Match, Fishing Game.
- Chơi tự do với đồ chơi nấu ăn
	- Ôn luyện cắt giấy, túi bóng
- Trẻ xem video các vật liệu tái chế: chai nhựa, hộp sữa, lõi giấy, lon sữa.
- Trò chuyện cùng trẻ về tác dụng từ đồ tái chế tái chế ra các đồ dùng khác
- Làm quen vận động minh họa bài hát: trời nắng, trời mưa
- Tham gia vào hoạt động làm quen với tiếng anh dưới sự hướng dẫn của giáo viên ngoại ngữ (từ 14h50 - 15h 30p)
- Củng cố ôn luyện các nội dung qua các link bài học trong tháng của trung tâm ngoại ngữ. TC tiếng anh sưu tầm qua phần mềm: Memory Match, Fishing Game.
- Chơi tự do với đồ chơi ghép hình gỗ
	- Ôn hoạt động cài, mở cúc áo qua trò chơi:  Bé khéo tay
- Đọc đồng dao, ca dao: Nhặt rác vui ghê, đồ cũ hoá hay
- Làm quen bài hát: Bé yêu tái chế, đồ cũ hoá mới, không xả rác
- Làm quen vận động minh họa bài hát: trời nắng, trời mưa
- Tham gia vào hoạt động làm quen với tiếng anh dưới sự hướng dẫn của giáo viên ngoại ngữ (từ 14h50 - 15h 30p)
- Củng cố ôn luyện các nội dung qua các link bài học trong tháng của trung tâm ngoại ngữ. TC tiếng anh sưu tầm qua phần mềm: Memory Match, Fishing Game.
- Chơi tự do nhẹ nhàng các góc chơi.

	
	Thứ 3
	- Ôn luyện củng cố chơi các trò  Bé gộp giỏi
- Tìm hiểu, món ăn, các hoạt động, bảo về sức khỏe. 
- Trò chuyện về thời tiết mùa hè: nhiều nắng, nóng, ra nhiều mồ hôi. Trang phục: váy, quần áo ngắn tay. Hoạt động của con người trong mùa hè: Đi tắm biển, du lịch… Bảo vệ sức khỏe trong mùa hè.
- Làm quen VĐTTC: Nắng sớm
- Chơi tự do với đồ chơi lắp ghép
	- Xem video về sự thiếu nước. Tầm quan trọng của nước Làm gì để bảo vệ nguồn nước, ích lợi của nước với con người, ...  https://drive.google.com/file/d/106K5xKftGmKk9rD5NiEgvZvGSNh0ERSh/view?usp=sharing
- Làm quen câu chuyện: Chú bé giọt nước
- Chơi tự do với ghép hình bằng các mảnh gỗ 
	- Trò chuyện xem tranh ảnh, video về một số nguồn ánh sáng nhân tạo: đèn điện, nến, đèn dầu, đèn pin, lửa…
Cách sử dụng các nguồn ánh sáng nhân tạo.
- Chơi tự do nhẹ nhàng các góc chơi.
	- Ôn bài thơ: Vứt rác đúng chỗ
- Làm quen bài thơ: Đồ chơi tái chế
- Vẽ bản thiết kế làm đồ tái chế từ chai nhựa (E4)
- Chơi nhẹ nhàng góc sách truyện

	
	Thứ 4
	- Ôn bài thơ: Nắng bốn mùa
- Làm quen câu chuyện: Trống Choai và mặt trời
Trò chơi "Tìm cô", "Xúm xít"
- Trẻ thực hiện sự chú ý lắng nghe trong các hoạt động trong ngày
- Làm quen vận động minh họa bài hát: trời nắng, trời mưa
- Tham gia vào hoạt động làm quen với tiếng anh dưới sự hướng dẫn của giáo viên ngoại ngữ (từ 14h50 - 15h 30p)
- Củng cố ôn luyện các nội dung qua các link bài học trong tháng của trung tâm ngoại ngữ. TC tiếng anh sưu tầm qua phần mềm: Memory Match, Fishing Game.
- Chơi tự do với hạt vòng
	- Ôn luyện câu chuyện: Giọt nước tí xíu
- Làm quen bài vận động TTC: Cho tôi đi làm mưa với
- Tham gia vào hoạt động làm quen với tiếng anh dưới sự hướng dẫn của giáo viên ngoại ngữ (từ 14h50 - 15h 30p)
- Củng cố ôn luyện các nội dung qua các link bài học trong tháng của trung tâm ngoại ngữ. TC tiếng anh sưu tầm qua phần mềm: Memory Match, Fishing Game.
- Chơi tự do nhẹ nhàng các góc chơi.
	- Ôn luyện bài thơ: Vứt rác đúng chỗ
- Làm quen câu chuyện: chai nhựa biết bay, cốc giấy hoá chậu hoa…
- Làm quen bài hát: Bé yêu tái chế, đồ cũ hoá mới, không xả rác

- Tham gia vào hoạt động làm quen với tiếng anh dưới sự hướng dẫn của giáo viên ngoại ngữ (từ 14h50 - 15h 30p)
- Củng cố ôn luyện các nội dung qua các link bài học trong tháng của trung tâm ngoại ngữ. TC tiếng anh sưu tầm qua phần mềm: Memory Match, Fishing Game
- Chơi tự do với các mảnh ghép lego
	- Trẻ xem video các vật liệu tái chế: chai nhựa, hộp sữa, lõi giấy, lon sữa.
- Trò chuyện cùng trẻ về tác dụng từ đồ tái chế tái chế ra các đồ dùng khác
- Trò chơi: Phân loại rác cho tôi
- Ôn luyện cắt giấy, túi bóng
- Tham gia vào hoạt động làm quen với tiếng anh dưới sự hướng dẫn của giáo viên ngoại ngữ (từ 14h50 - 15h 30p)
- Củng cố ôn luyện các nội dung qua các link bài học trong tháng của trung tâm ngoại ngữ. TC tiếng anh sưu tầm qua phần mềm: Memory Match, Fishing Game
- Chơi đồ chơi nấu ăn

	
	Thứ 5
	- Ôn luyện: VĐTTC: Mùa hè đến
- Làm quen bài thơ: Trăng sáng
- Chơi tự do góc sách truyện
	- Trò chuyện với trẻ về cách lấy nước uống sử dụng nước khi rửa tay
- Tham gia vào hoạt động làm quen với tiếng anh dưới sự hướng dẫn của giáo viên ngoại ngữ (từ 15h 30 - 15h 55p)
- Củng cố ôn luyện các nội dung qua các link bài học trong tháng của trung tâm ngoại ngữ. TC tiếng anh sưu tầm qua phần mềm: Memory Match, Fishing Game.
- Chơi tự do với góc sách truyện

	 - Ôn luyện VĐMH: Không xả rác
- Làm quen bài thơ: Đồ chơi tái chế
- Tham gia vào hoạt động làm quen với tiếng anh dưới sự hướng dẫn của giáo viên ngoại ngữ(từ 15h 30 - 15h 55p)
- Củng cố ôn luyện các nội dung qua các link bài học trong tháng của trung tâm ngoại ngữ. TC tiếng anh sưu tầm qua phần mềm: Memory Match, Fishing Game.
- Chơi đồ chơi góc xây dựng
	- Trò chuyện về tác dụng của đất (trồng cây), sỏi (trang trí)…
- Kể chuyện sáng tạo với đồ chơi, con rối
- Tham gia vào hoạt động làm quen với tiếng anh dưới sự hướng dẫn của giáo viên ngoại ngữ (từ 15h 30 - 15h 55p)
- Củng cố ôn luyện các nội dung qua các link bài học trong tháng của trung tâm ngoại ngữ. TC tiếng anh sưu tầm qua phần mềm: Memory Match, Fishing Game.


	
	Thứ 6
	- Trò chuyện cùng trẻ về một số kỹ năng khi đi bơi
Xem video Đuối nước an toàn khi đi bơi  https://youtu.be/twdypKweTkw?si=HlPBNALUcbHdOLnk
- Đọc đồng dao, ca dao: Hạt mưa hạt móc, Cơn mưa
- Kể chuyện sáng tạo với đồ chơi, con rối
- Vệ sinh giá đồ chơi các góc cùng cô
	- Đọc đồng dao, ca dao: Hạt mưa hạt móc, Cơn mưa
- Làm quen bài thơ: Mưa rơi
Vẽ tự do về cảnh biển, bầu trời…
- Vệ sinh giá đồ chơi các góc cùng cô
	- Đọc đồng dao, ca dao: Nhặt rác vui ghê, đồ cũ hoá hay
- Kể chuyện sáng tạo với đồ chơi, con rối
- Trò chuyện, đàm thoại cùng trẻ, trẻ nói tên sản phẩm của trẻ.
- Vệ sinh giá đồ chơi các góc cùng cô
	- Tham gia hoạt động trải nghiệm: thu gom rác; 
- Làm quen VĐTTC: chiếc chai vui tính, nhặt rác nào
- Trưng bày sản phẩm, chia sẻ về sản phẩm khi kết thúc dự án  (E6)
- Vệ sinh giá đồ chơi các góc cùng cô

	
	Thứ 7
	- Ôn luyện phiếu học tập, trò chơi gộp trong phạm vi 5
- Vẽ tự do về cảnh biển, bầu trời…
- Chơi tự do với các lego hình học
	- Kể chuyện sáng tạo với đồ chơi, con rối
- Chơi tự do với đồ chơi lắp ghép


	- Ôn luyện các bài vận động bài hát: Không xả rác, chúng em bảo vệ môi trường
- Làm quen VĐTTC: chiếc chai vui tính, nhặt rác nào
- Chơi tự do với đồ chơi sâu hạt
	- Làm quen câu chuyện: chai nhựa biết bay, cốc giấy hoá chậu hoa…
- Ôn luyện các bài vận động bài hát: Không xả rác, chúng em bảo vệ môi trường
- Chơi nhẹ nhàng các góc chơi





























KẾ HOẠCH CHỦ ĐỂ HTTN, TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN VÀ MÔI TRƯỜNG LỚP 3 TUỔI C4
Thời gian: 4 tuần (30/03/2026 – 25/04/2026)
	Nội dung
	Tuần 1
Mùa hè yêu thương
(từ 30/3 - 4/04/2026)
	Tuần 2
Nước thật đáng quý
(từ 6/4 - 11/4/2026)
	Tuần 3, Tuần 4 DAHT “Đồ tái chế”
(từ 13/4 - 25/4/2026)

	Giáo viên 
	Nguyễn Thị Hồng Nhung
	Đỗ Thị Kim Thoan
	Nguyễn Thị Hồng Nhung
	Đỗ Thị Kim Thoan

	HĐH
	Thứ 2
	Lĩnh vực thể chất
Tung bóng lên cao bằng 2 tay
	Lĩnh vực thể chất
Cắt theo đường thẳng.
	Lĩnh vực thể chất
VĐT: Đóng mở nắp chai.
	Lĩnh vực thể chất 
VĐT: Cài mở cúc áo 

	
	Thứ 3
	Lĩnh vực nhận thức 
Gộp nhóm đối tượng trong phạm vi 5
	Lĩnh vực nhận thức
Khám phá nước

	Lĩnh vực nhận thức
Khám phá sản phẩm tái chế Hộp đựng bút 
	Lĩnh vực nhận thức
Nhận biết tay phải tay trái


	
	Thứ 4
	Lĩnh vực ngôn ngữ
Thơ : Nắng bốn mùa
	Lĩnh vực ngôn ngữ
Truyện : Giọt nước tí xíu
	Lĩnh vực ngôn ngữ
Thơ : Vứt rác đúng chỗ
	Lĩnh vực KNXH
Bé phân loại rác 


	
	Thứ 5
	Lĩnh vực thẩm mĩ
VĐTTC: Mùa hè đến

	Lĩnh vực thẩm mĩ
Vẽ mưa
HĐTN: Pha nước cam
	Lĩnh vực thẩm mĩ
VĐMH: bài hát Không xả rác
	Lĩnh vực ngôn ngữ
Kể chuyện sáng tạo


	
	Thứ 6
	Lĩnh vực KNXH
An toàn khi đi bơi

	Lĩnh vực TCKNXH
Bé tiết kiệm nước

	Lĩnh vực thẩm mĩ 
Xé dán tranh từ nguyên liệu tái chế
	Lĩnh vực thẩm mĩ 
Làm đồ tái chế từ chai nhựa 


	
	Thứ 7
	Lĩnh vực nhận thức 
Ôn luyện: Gộp nhóm đối tượng trong phạm vi 5
	Lĩnh vực ngôn ngữ
Ôn luyện: Truyện: Giọt nước tí xíu 
	Lĩnh vực nhận thức
Ôn luyện: VĐMH không xả rác
	Lĩnh vực thể chất 
Ôn luyện: VĐT cài mở cúc áo

	




HĐNT





	Thứ 3
	- Quan sát: Bóng nắng vào buổi sáng
- TCVĐ: Bé tung giỏi
- Chơi tự do: Trẻ chơi theo nhu cầu cá nhân
+ Chơi khu thể chất: chơi đu quay, cầu trượt, nhà bóng.
+ Khu vực chơi với nước: câu cá
+ Thiên nhiên: Bé chăm sóc cây
+ Bé tài giỏi: chơi ném trúng đích, bệ phóng tên lửa
	- Quan sát: Cây vú sữa
- TCVĐ: Chim bay cò bay
- Chơi tự do: Trẻ chơi theo nhu cầu cá nhân
+ Chơi khu thể chất: chơi đu quay, cầu trượt, nhà bóng.
+ Khu vực chơi với nước: câu cá
+ Thiên nhiên: Bé chăm sóc cây
+ Bé tài giỏi: chơi ném trúng đích, bệ phóng tên lửa
	- Quan sát: Lá rụng trên sân trường, thực hành thu gom lá rác trên sân
- TCVĐ: Cáo và thỏ.
- Chơi tự do: Trẻ chơi theo nhu cầu cá nhân
+ Chơi khu thể chất: chơi đu quay, cầu trượt, nhà bóng.
+ Khu vực chơi với nước: câu cá
+ Thiên nhiên: Bé chăm sóc cây
+ Bé tài giỏi: chơi ném trúng đích, bệ phóng tên lửa
	- Quan sát: cây có ánh sáng, cây không có ánh sáng
- TCVĐ: Bịt mắt bắt dê.
- Chơi tự do: Trẻ chơi theo nhu cầu cá nhân
+ Chơi khu thể chất: chơi đu quay, cầu trượt, nhà bóng.
+ Khu vực chơi với nước: câu cá
+ Thiên nhiên: Bé chăm sóc cây
+ Bé tài giỏi: chơi ném trúng đích, bệ phóng tên lửa

	
	


Thứ 5
	- Quan sát: Cành cây tác động từ gió, nghe và cảm nhận gió thổi 
- TCDG: Tập tầm vông
- Chơi tự do: Trẻ chơi theo nhu cầu cá nhân
+ Chơi khu thể chất: chơi đu quay, cầu trượt, nhà bóng.
+ Khu vực chơi với nước: câu cá
+ Thiên nhiên: Bé chăm sóc cây
+ Bé tài giỏi: chơi ném trúng đích, bệ phóng tên lửa
	- Quan sát: nước trong chậu
- TCDG: Bịt mắt bắt dê
- Chơi tự do: Trẻ chơi theo nhu cầu cá nhân
+ Chơi khu thể chất: chơi đu quay, cầu trượt, nhà bóng.
+ Khu vực chơi với nước: câu cá
+ Thiên nhiên: Bé chăm sóc cây
+ Bé tài giỏi: chơi ném trúng đích, bệ phóng tên lửa 
	- Quan sát: Chậu trồng cây từ chai nhựa.
- TCVĐ: Ô tô và chim sẻ
- Chơi tự do: Trẻ chơi theo nhu cầu cá nhân
+ Chơi khu thể chất: chơi đu quay, cầu trượt, nhà bóng.
+ Khu vực chơi với nước: câu cá
+ Thiên nhiên: Bé chăm sóc cây
+ Bé tài giỏi: chơi ném trúng đích, bệ phóng tên lửa
	- Quan sát: bình tưới nước tái chế từ chai nhựa
- TCVĐ: Cáo và thỏ.
- Chơi tự do: Trẻ chơi theo nhu cầu cá nhân
+ Chơi khu thể chất: chơi đu quay, cầu trượt, nhà bóng.
+ Khu vực chơi với nước: câu cá
+ Thiên nhiên: Bé chăm sóc cây
+ Bé tài giỏi: chơi ném trúng đích, bệ phóng tên lửa 
Vẽ bóng của tán lá, bông hoa… khi có tác động của ánh sáng

	
	Thứ 6
	- Quan sát: ông mặt trời  
- TCDG: Rồng rắn lên mây
- Chơi tự do: Trẻ chơi theo nhu cầu cá nhân
+ Chơi khu thể chất: chơi đu quay, cầu trượt, nhà bóng.
+ Khu vực chơi với nước: câu cá
+ Thiên nhiên: Bé chăm sóc cây
+ Bé tài giỏi: chơi ném trúng đích, bệ phóng tên lửa
	- Quan sát: Dòng chảy của nước từ máng nước
- TCVĐ: Cá sấu lên bờ.
- Chơi tự do: Trẻ chơi theo nhu cầu cá nhân
+ Chơi khu thể chất: chơi đu quay, cầu trượt, nhà bóng.
+ Khu vực chơi với nước: câu cá
+ Thiên nhiên: Bé chăm sóc cây
+ Bé tài giỏi: chơi ném trúng đích, bệ phóng tên lửa 
	- Quan sát: Đá, sỏi xung quanh sân trường
- TCVĐ: Trời tối, trời sáng.
- Chơi tự do: Trẻ chơi theo nhu cầu cá nhân
+ Chơi khu thể chất: chơi đu quay, cầu trượt, nhà bóng.
+ Khu vực chơi với nước: câu cá
+ Thiên nhiên: Bé chăm sóc cây
+ Bé tài giỏi: chơi ném trúng đích, bệ phóng tên lửa
	 - Thực hành nhặt rác ngoài sân trường, phân loại rác sân trường bỏ vào đúng thùng
- TCVĐ: Kéo cưa lừa xẻ.
- Chơi tự do: Trẻ chơi theo nhu cầu cá nhân
+ Chơi khu thể chất: chơi đu quay, cầu trượt, nhà bóng.
+ Khu vực chơi với nước: câu cá
+ Thiên nhiên: Bé chăm sóc cây
+ Bé tài giỏi: chơi ném trúng đích, bệ phóng tên lửa 

	
	Thứ 7
	- Quan sát: Bóng nắng vào buổi sáng
- TCVĐ: Bé tung giỏi
- Chơi tự do: Chơi khu thể chất: chơi đu quay, cầu trượt, nhà bóng.
+ Thiên nhiên: Bé chăm sóc cây
	- Quan sát: Bóng nắng vào buổi sáng
- TCVĐ: Bé tung giỏi
- Chơi tự do: Chơi khu thể chất: chơi đu quay, cầu trượt, nhà bóng.
+ Khu vực chơi với nước: câu cá
	- Quan sát: Bóng nắng vào buổi sáng
- TCVĐ: Bé tung giỏi
- Chơi tự do: Chơi khu thể chất: chơi đu quay, cầu trượt, nhà bóng.
+ Thiên nhiên: Bé chăm sóc cây
	- Quan sát: Bóng nắng vào buổi sáng
- TCVĐ: Bé tung giỏi
- Chơi tự do: Chơi khu thể chất: chơi đu quay, cầu trượt, nhà bóng.
+ Khu vực chơi với nước: câu cá

	HĐC
	Thứ 2
	- Chơi trò chơi: "Nóng quá, lạnh quá”, “Bé mặc quần áo giỏi" Xem video Lựa chọn trang phục phù hợp với thời tiết 
- Làm quen bài Hát các bài hát: nắng sớm, Mùa hè đến
- Tham gia vào hoạt động làm quen với tiếng anh dưới sự hướng dẫn của giáo viên ngoại ngữ (từ 15h25 - 15h55p giáo viên Phạm Thị Luyên)
- Chơi tự do nhẹ nhàng các góc chơi.
	- Ôn luyện kĩ năng cắt giấy theo hướng thẳng bằng nét vẽ chấm mờ
- Xem video về nước có từ đâu
- Trò chuyện để trẻ biết được tác dụng của việc uống nhiều nước
- Làm quen bài hát các bài hát: trời nắng trời mưa
- Tham gia vào hoạt động làm quen với tiếng anh dưới sự hướng dẫn của giáo viên ngoại ngữ (từ 15h25 - 15h55p giáo viên Phạm Thị Luyên)
- Chơi tự do với đồ chơi nấu ăn
	- Ôn luyện cắt giấy, túi bóng
- Trẻ xem video các vật liệu tái chế: chai nhựa, hộp sữa, lõi giấy, lon sữa.
- Trò chuyện cùng trẻ về tác dụng từ đồ tái chế tái chế ra các đồ dùng khác
- Tham gia vào hoạt động làm quen với tiếng anh dưới sự hướng dẫn của giáo viên ngoại ngữ (từ 15h25 - 15h55p giáo viên Phạm Thị Luyên)
- Chơi tự do với đồ chơi ghép hình gỗ
	- Ôn hoạt động cài, mở cúc áo qua trò chơi:  Bé khéo tay
- Đọc đồng dao, ca dao: Nhặt rác vui ghê, đồ cũ hoá hay
- Làm quen bài hát: Bé yêu tái chế, đồ cũ hoá mới, không xả rác
- Tham gia vào hoạt động làm quen với tiếng anh dưới sự hướng dẫn của giáo viên ngoại ngữ (từ 15h25 - 15h55p giáo viên Phạm Thị Luyên)
- Chơi tự do nhẹ nhàng các góc chơi.

	
	Thứ 3
	- Ôn luyện củng cố chơi các trò  Bé gộp giỏi
- Tìm hiểu, món ăn, các hoạt động, bảo về sức khỏe. 
- Trò chuyện về thời tiết mùa hè: nhiều nắng, nóng, ra nhiều mồ hôi. Trang phục: váy, quần áo ngắn tay. Hoạt động của con người trong mùa hè: Đi tắm biển, du lịch… Bảo vệ sức khỏe trong mùa hè.
- Làm quen VĐTTC: Nắng sớm
- Chơi tự do với đồ chơi lắp ghép
	- Xem video về sự thiếu nước. Tầm quan trọng của nước Làm gì để bảo vệ nguồn nước, ích lợi của nước với con người, ...  https://drive.google.com/file/d/106K5xKftGmKk9rD5NiEgvZvGSNh0ERSh/view?usp=sharing
- Làm quen câu chuyện: Chú bé giọt nước
- Chơi tự do với ghép hình bằng các mảnh gỗ 
	- Trò chuyện xem tranh ảnh, video về một số nguồn ánh sáng nhân tạo: đèn điện, nến, đèn dầu, đèn pin, lửa…
Cách sử dụng các nguồn ánh sáng nhân tạo.
- Chơi tự do nhẹ nhàng các góc chơi.
	- Ôn bài thơ: Vứt rác đúng chỗ
- Làm quen bài thơ: Đồ chơi tái chế
- Vẽ bản thiết kế làm đồ tái chế từ chai nhựa (E4)
- Chơi nhẹ nhàng góc sách truyện

	
	Thứ 4
	- Ôn bài thơ: Nắng bốn mùa
- Làm quen câu chuyện: Trống Choai và mặt trời
Trò chơi "Tìm cô", "Xúm xít"
- Trẻ thực hiện sự chú ý lắng nghe trong các hoạt động trong ngày
- Làm quen vận động minh họa bài hát: trời nắng, trời mưa
- Chơi tự do với hạt vòng
	- Ôn luyện câu chuyện: Giọt nước tí xíu
- Làm quen bài vận động TTC: Cho tôi đi làm mưa với
- Chơi tự do nhẹ nhàng các góc chơi.
	- Ôn luyện bài thơ: Vứt rác đúng chỗ
- Làm quen câu chuyện: chai nhựa biết bay, cốc giấy hoá chậu hoa…
- Làm quen bài hát: Bé yêu tái chế, đồ cũ hoá mới, không xả rác
- Chơi tự do với các mảnh ghép lego
	- Trẻ xem video các vật liệu tái chế: chai nhựa, hộp sữa, lõi giấy, lon sữa.
- Trò chuyện cùng trẻ về tác dụng từ đồ tái chế tái chế ra các đồ dùng khác
- Trò chơi: Phân loại rác cho tôi
- Ôn luyện cắt giấy, túi bóng
- Chơi đồ chơi nấu ăn

	
	Thứ 5
	- Ôn luyện: VĐTTC: Mùa hè đến
- Làm quen bài thơ: Trăng sáng
- Tham gia vào hoạt động làm quen với tiếng anh dưới sự hướng dẫn của giáo viên ngoại ngữ (từ 15h25 - 15h55p giáo viên Phạm Thị Luyên)
- Củng cố ôn luyện các nội dung qua các link bài học trong tháng của trung tâm ngoại ngữ. TC tiếng anh sưu tầm qua phần mềm: Memory Match, Fishing Game.
- Chơi tự do góc sách truyện
	- Trò chuyện với trẻ về cách lấy nước uống sử dụng nước khi rửa tay
- Tham gia vào hoạt động làm quen với tiếng anh dưới sự hướng dẫn của giáo viên ngoại ngữ (từ 15h25 - 15h55p giáo viên Lily)
- Củng cố ôn luyện các nội dung qua các link bài học trong tháng của trung tâm ngoại ngữ. TC tiếng anh sưu tầm qua phần mềm: Memory Match, Fishing Game.
- Chơi tự do với góc sách truyện

	 - Ôn luyện VĐMH: Không xả rác
- Làm quen bài thơ: Đồ chơi tái chế
- Tham gia vào hoạt động làm quen với tiếng anh dưới sự hướng dẫn của giáo viên ngoại ngữ (từ 15h25 - 15h55p giáo viên Phạm Thị Luyên)
- Củng cố ôn luyện các nội dung qua các link bài học trong tháng của trung tâm ngoại ngữ. TC tiếng anh sưu tầm qua phần mềm: Memory Match, Fishing Game.
- Chơi đồ chơi góc xây dựng
	- Trò chuyện về tác dụng của đất (trồng cây), sỏi (trang trí)…
- Kể chuyện sáng tạo với đồ chơi, con rối
- Tham gia vào hoạt động làm quen với tiếng anh dưới sự hướng dẫn của giáo viên ngoại ngữ (từ 15h25 - 15h55p giáo viên Lily)
- Củng cố ôn luyện các nội dung qua các link bài học trong tháng của trung tâm ngoại ngữ. TC tiếng anh sưu tầm qua phần mềm: Memory Match, Fishing Game.

	
	Thứ 6
	- Trò chuyện cùng trẻ về một số kỹ năng khi đi bơi
Xem video Đuối nước an toàn khi đi bơi  https://youtu.be/twdypKweTkw?si=HlPBNALUcbHdOLnk
- Đọc đồng dao, ca dao: Hạt mưa hạt móc, Cơn mưa
- Kể chuyện sáng tạo với đồ chơi, con rối
- Vệ sinh giá đồ chơi các góc cùng cô
	- Đọc đồng dao, ca dao: Hạt mưa hạt móc, Cơn mưa
- Làm quen bài thơ: Mưa rơi
Vẽ tự do về cảnh biển, bầu trời…
- Vệ sinh giá đồ chơi các góc cùng cô
	- Đọc đồng dao, ca dao: Nhặt rác vui ghê, đồ cũ hoá hay
- Kể chuyện sáng tạo với đồ chơi, con rối
- Trò chuyện, đàm thoại cùng trẻ, trẻ nói tên sản phẩm của trẻ.
- Vệ sinh giá đồ chơi các góc cùng cô
	- Tham gia hoạt động trải nghiệm: thu gom rác; 
- Làm quen VĐTTC: chiếc chai vui tính, nhặt rác nào
- Trưng bày sản phẩm, chia sẻ về sản phẩm khi kết thúc dự án  (E6)
- Vệ sinh giá đồ chơi các góc cùng cô

	
	Thứ 7
	- Ôn luyện phiếu học tập, trò chơi gộp trong phạm vi 5
- Vẽ tự do về cảnh biển, bầu trời…
- Chơi tự do với các lego hình học
	- Kể chuyện sáng tạo với đồ chơi, con rối
- Chơi tự do với đồ chơi lắp ghép


	- Ôn luyện các bài vận động bài hát: Không xả rác, chúng em bảo vệ môi trường
- Làm quen VĐTTC: chiếc chai vui tính, nhặt rác nào
- Chơi tự do với đồ chơi sâu hạt
	- Làm quen câu chuyện: chai nhựa biết bay, cốc giấy hoá chậu hoa…
- Ôn luyện các bài vận động bài hát: Không xả rác, chúng em bảo vệ môi trường




KẾ HOẠCH CHỦ ĐỂ HTTN, TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN VÀ MÔI TRƯỜNG LỚP 3 TUỔI C5
Thời gian: 4 tuần (30/03/2026 – 25/04/2026)
	Nội dung
	Tuần 1
Mùa hè yêu thương
(từ 30/3 - 4/04/2026)
	Tuần 2
Nước thật đáng quý
(từ 6/4 - 11/4/2026)
	Tuần 3, Tuần 4 DAHT “Đồ tái chế”
(từ 13/4 - 25/4/2026)

	Giáo viên 
	Bùi Việt Hoà
	Đinh Thị Ngọc
	Bùi Việt Hoà 
	Đinh Thị Ngọc

	HĐH
	Thứ 2
	Lĩnh vực thể chất
Tung bóng lên cao bằng 2 tay
	Lĩnh vực thể chất
Cắt theo đường thẳng.
	Lĩnh vực thể chất
VĐT: Đóng mở nắp chai.
	Lĩnh vực thể chất 
VĐT: Cài mở cúc áo 

	
	Thứ 3
	Lĩnh vực ngôn ngữ
Thơ : Nắng bốn mùa
	Lĩnh vực nhận thức
Khám phá nước

	Lĩnh vực nhận thức
Khám phá sản phẩm tái chế Hộp đựng bút 
	Lĩnh vực nhận thức
Nhận biết tay phải tay trái


	
	Thứ 4
	Lĩnh vực nhận thức 
Gộp nhóm đối tượng trong phạm vi 5 

	Lĩnh vực ngôn ngữ
Truyện : Giọt nước tí xíu
	Lĩnh vực thẩm mĩ
VĐMH: bài hát Không xả rác
	Lĩnh vực ngôn ngữ
Kể chuyện sáng tạo


	
	Thứ 5
	Lĩnh vực KNXH
An toàn khi đi bơi

	Lĩnh vực TCKNXH
Bé tiết kiệm nước

	Lĩnh vực ngôn ngữ
Thơ : Vứt rác đúng chỗ
	Lĩnh vực KNXH
Bé phân loại rác 


	
	Thứ 6
	Lĩnh vực thẩm mĩ
VĐTTC: Mùa hè đến

	Lĩnh vực thẩm mĩ
Vẽ mưa
HĐTN: Pha nước cam
	Lĩnh vực thẩm mĩ 
Xé dán tranh từ nguyên liệu tái chế
	Lĩnh vực thẩm mĩ 
Làm đồ tái chế từ chai nhựa 


	
	Thứ 7
	Lĩnh vực nhận thức 
Ôn luyện: Gộp nhóm đối tượng trong phạm vi 5
	Lĩnh vực ngôn ngữ
Ôn luyện: Truyện: Giọt nước tí xíu 
	Lĩnh vực nhận thức
Ôn luyện: VĐMH không xả rác
	Lĩnh vực thể chất 
Ôn luyện: VĐT cài mở cúc áo

	




HĐNT





	Thứ 3
	- Quan sát: Bầu trời khi có nắng
- TCVĐ: Nóng quá lạnh quá
- Chơi tự do: Trẻ chơi theo nhu cầu cá nhân
+ Chơi khu thể chất: leo thang, xích đu, đá bóng, đi cầu
	- Quan sát: Sự bốc hơi của nước (trên sân trường)
- TCVĐ: Mưa to, mưa nhỏ
- Chơi tự do: Trẻ chơi theo nhu cầu cá nhân
+ Chơi khu thể chất: leo thang, xích đu, đá bóng, đi cầu, nhà bóng
+ Chơi khu trải nghiệm với cát nước
	- Quan sát: Lá rụng trên sân trường, thực hành thu gom lá rác trên sân
- TCVĐ: Cáo và thỏ
- Chơi tự do: Trẻ chơi theo nhu cầu cá nhân
+ Chơi khu thể chất: leo thang, xích đu, đá bóng, đi cầu
	- Quan sát: cây có ánh sáng, cây không có ánh sáng
- TCVĐ: Bịt mắt bắt dê
- Chơi tự do: Trẻ chơi theo nhu cầu cá nhân
 + Chơi khu thể chất: leo thang, xích đu, đá bóng, đi cầu

	
	Thứ 5
	- Quan sát: Bóng nắng vào buổi sáng
- TCVĐ: Bé tung giỏi
- Chơi tự do: Trẻ chơi theo nhu cầu cá nhân
+ Chơi khu trải nghiệm: trải nghiệm với cát, nước; câu cá.
	- Quan sát: Cây vú sữa
- TCVĐ: Chim bay cò bay
- Chơi tự do: Trẻ chơi theo nhu cầu cá nhân
+ Chơi khu trải nghiệm: trải nghiệm với cát, nước; câu cá.
	- Quan sát: Lá rụng trên sân trường, thực hành thu gom lá rác trên sân
- TCVĐ: Cáo và thỏ.
- Chơi tự do: Trẻ chơi theo nhu cầu cá nhân
 + Chơi khu trải nghiệm: trải nghiệm với cát, nước; câu cá.
	- Quan sát: cây có ánh sáng, cây không có ánh sáng
- TCVĐ: Bịt mắt bắt dê.
- Chơi tự do: Trẻ chơi theo nhu cầu cá nhân
+ Chơi khu trải nghiệm: trải nghiệm với cát, nước; câu cá.

	
	Thứ 6



	- Quan sát: Cành cây tác động từ gió, nghe và cảm nhận gió thổi 
- TCDG: Tập tầm vông
- Chơi tự do: Trẻ chơi theo nhu cầu cá nhân
 + Khu thiên nhiên, reo hạt, tưới cây
 Chơi trò chơi vận động "Những chấm tròn ngộ nghĩnh"
	- Quan sát: nước trong chậu
- TCDG: Bịt mắt bắt dê
- Chơi tự do: Trẻ chơi theo nhu cầu cá nhân
+ Khu thiên nhiên, reo hạt, tưới cây.
 + Chơi khu thể chất: ném bóng vào rổ, ném vòng, bật nảy, bắn tên lửa

	- Quan sát: Chậu trồng cây từ chai nhựa.
- TCVĐ: Ô tô và chim sẻ
- Chơi tự do: Trẻ chơi theo nhu cầu cá nhân
+ Khu thiên nhiên, reo hạt, tưới cây.

	- Quan sát: bình tưới nước tái chế từ chai nhựa
- TCVĐ: Cáo và thỏ.
- Chơi tự do: Trẻ chơi theo nhu cầu cá nhân
 Chơi khu thiên nhiên; khu chơi với cát dòng chảy nước từ chai nhựa câu cá; góc sách truyện, âm thanh; bé yêu khám phá.
Vẽ bóng của tán lá, bông hoa… khi có tác động của ánh sáng

	
	Thứ 7
	- Quan sát: ông mặt trời  
- TCDG: Rồng rắn lên mây
- Chơi tự do: Trẻ chơi theo nhu cầu cá nhân
 + Chơi khu thể chất: ném bóng vào rổ, ném vòng, bật nảy, bắn tên lửa
+ Chơi  khu thiên nhiên


	- Quan sát: Dòng chảy của nước từ máng nước
- TCVĐ: Cá sấu lên bờ.
- Chơi tự do: Trẻ chơi theo nhu cầu cá nhân
Chơi khu thiên nhiên; khu chơi với cát, câu cá; bé yêu khám phá. Thực hành tưới nước cho cây

	- Quan sát: Đá, sỏi xung quanh sân trường
- TCVĐ: Trời tối, trời sáng.
- Chơi tự do: Trẻ chơi theo nhu cầu cá nhân
 Chơi khu thiên nhiên; khu chơi với cát, câu cá; bé yêu khám phá. nặn đất tạo hình ông mặt trời, đám mây, mặt trăng
	 - Thực hành nhặt rác ngoài sân trường, phân loại rác sân trường bỏ vào đúng thùng
- TCVĐ: Kéo cưa lừa xẻ.
- Chơi tự do: Trẻ chơi theo nhu cầu cá nhân
 Chơi khu thiên nhiên; khu chơi với cát, câu cá; bé yêu khám phá.


	HĐC
	Thứ 2
	- Chơi trò chơi: "Nóng quá, lạnh quá”, “Bé mặc quần áo giỏi"Xem video Lựa chọn trang phục phù hợp với thời tiết 
- Làm quen bài Hát các bài hát: nắng sớm, Mùa hè đến
- Tham gia vào hoạt động làm quen với tiếng anh dưới sự hướng dẫn của giáo viên ngoại ngữ (từ 15h 25 - 15h 55p)
- Chơi tự do nhẹ nhàng các góc chơi.
	- Ôn luyện kĩ năng cắt giấy theo hướng thẳng bằng nét vẽ chấm mờ
- Xem video về nước có từ đâu
- Trò chuyện để trẻ biết được tác dụng của việc uống nhiều nước
- Làm quen bài hát các bài hát:   trời nắng trời mưa
- Tham gia vào hoạt động làm quen với tiếng anh dưới sự hướng dẫn của giáo viên ngoại ngữ (từ 15h 25 - 15h 55p)
- Chơi tự do với đồ chơi nấu ăn
	- Ôn luyện cắt giấy, túi bóng
- Trẻ xem video các vật liệu tái chế: chai nhựa, hộp sữa, lõi giấy, lon sữa.
- Trò chuyện cùng trẻ về tác dụng từ đồ tái chế tái chế ra các đồ dùng khác
- Tham gia vào hoạt động làm quen với tiếng anh dưới sự hướng dẫn của giáo viên ngoại ngữ (từ 15h 25 - 15h 55p)
- Chơi tự do với đồ chơi ghép hình gỗ

	- Ôn hoạt động cài, mở cúc áo qua trò chơi:  Bé khéo tay
- Đọc đồng dao, ca dao: Nhặt rác vui ghê, đồ cũ hoá hay
- Làm quen bài hát: Bé yêu tái chế, đồ cũ hoá mới, không xả rác
- Tham gia vào hoạt động làm quen với tiếng anh dưới sự hướng dẫn của giáo viên ngoại ngữ (từ 15h 25 - 15h 55p)
- Chơi tự do nhẹ nhàng các góc chơi.

	
	Thứ 3
	- Ôn luyện củng cố chơi các trò  Bé gộp giỏi
- Tìm hiểu, món ăn, các hoạt động, bảo về sức khỏe. 
- Trò chuyện về thời tiết mùa hè: nhiều nắng, nóng, ra nhiều mồ hôi. Trang phục: váy, quần áo ngắn tay. Hoạt động của con người trong mùa hè: Đi tắm biển, du lịch… Bảo vệ sức khỏe trong mùa hè.
- Làm quen VĐTTC: Nắng sớm
- Chơi tự do với đồ chơi lắp ghép
	- Xem video về sự thiếu nước. Tầm quan trọng của nước Làm gì để bảo vệ nguồn nước, ích lợi của nước với con người, ...  https://drive.google.com/file/d/106K5xKftGmKk9rD5NiEgvZvGSNh0ERSh/view?usp=sharing
- Làm quen câu chuyện: Chú bé giọt nước
- Chơi tự do với ghép hình bằng các mảnh gỗ 
	- Trò chuyện xem tranh ảnh, video về một số nguồn ánh sáng nhân tạo: đèn điện, nến, đèn dầu, đèn pin, lửa…
Cách sử dụng các nguồn ánh sáng nhân tạo.
- Chơi tự do nhẹ nhàng các góc chơi.
	- Ôn bài thơ: Vứt rác đúng chỗ
- Làm quen bài thơ: Đồ chơi tái chế
- Vẽ bản thiết kế làm đồ tái chế từ chai nhựa (E4)
- Chơi nhẹ nhàng góc sách truyện

	
	Thứ 4
	- Ôn bài thơ: Nắng bốn mùa
- Làm quen câu chuyện: Trống Choai và mặt trời
Trò chơi "Tìm cô", "Xúm xít"
- Trẻ thực hiện sự chú ý lắng nghe trong các hoạt động trong ngày
- Làm quen vận động minh họa bài hát: trời nắng, trời mưa
- Chơi tự do với hạt vòng
	- Ôn luyện câu chuyện: Giọt nước tí xíu
- Làm quen bài vận động TTC: Cho tôi đi làm mưa với
- Chơi tự do nhẹ nhàng các góc chơi.
	- Ôn luyện bài thơ: Vứt rác đúng chỗ
- Làm quen câu chuyện: chai nhựa biết bay, cốc giấy hoá chậu hoa…
- Làm quen bài hát: Bé yêu tái chế, đồ cũ hoá mới, không xả rác
- Chơi tự do với các mảnh ghép lego
	- Trẻ xem video các vật liệu tái chế: chai nhựa, hộp sữa, lõi giấy, lon sữa.
- Trò chuyện cùng trẻ về tác dụng từ đồ tái chế tái chế ra các đồ dùng khác
- Trò chơi: Phân loại rác cho tôi
- Ôn luyện cắt giấy, túi bóng
- Chơi đồ chơi nấu ăn

	
	Thứ 5
	- Ôn luyện: VĐTTC: Mùa hè đến
- Làm quen bài thơ: Trăng sáng
- Tham gia vào hoạt động làm quen với tiếng anh dưới sự hướng dẫn của giáo viên ngoại ngữ (từ 15h 25 - 15h 55p)
- Củng cố ôn luyện các nội dung qua các link bài học trong tháng của trung tâm ngoại ngữ. TC tiếng anh sưu tầm qua phần mềm: Memory Match, Fishing Game.
- Chơi tự do góc sách truyện
	- Trò chuyện với trẻ về cách lấy nước uống sử dụng nước khi rửa tay
- Tham gia vào hoạt động làm quen với tiếng anh dưới sự hướng dẫn của giáo viên ngoại ngữ (từ 15h 25 - 15h 55p)
- Củng cố ôn luyện các nội dung qua các link bài học trong tháng của trung tâm ngoại ngữ. TC tiếng anh sưu tầm qua phần mềm: Memory Match, Fishing Game.
- Chơi tự do với góc sách truyện

	 - Ôn luyện VĐMH: Không xả rác
- Làm quen bài thơ: Đồ chơi tái chế
- Tham gia vào hoạt động làm quen với tiếng anh dưới sự hướng dẫn của giáo viên ngoại ngữ(từ 15h 25 - 15h 55p)
- Củng cố ôn luyện các nội dung qua các link bài học trong tháng của trung tâm ngoại ngữ. TC tiếng anh sưu tầm qua phần mềm: Memory Match, Fishing Game.
- Chơi đồ chơi góc xây dựng
	- Trò chuyện về tác dụng của đất (trồng cây), sỏi (trang trí)…
- Kể chuyện sáng tạo với đồ chơi, con rối
- Tham gia vào hoạt động làm quen với tiếng anh dưới sự hướng dẫn của giáo viên ngoại ngữ (từ 15h 25 - 15h 55p)
- Củng cố ôn luyện các nội dung qua các link bài học trong tháng của trung tâm ngoại ngữ. TC tiếng anh sưu tầm qua phần mềm: Memory Match, Fishing Game.

	
	Thứ 6
	- Trò chuyện cùng trẻ về một số kỹ năng khi đi bơi
Xem video Đuối nước an toàn khi đi bơi  https://youtu.be/twdypKweTkw?si=HlPBNALUcbHdOLnk
- Đọc đồng dao, ca dao: Hạt mưa hạt móc, Cơn mưa
- Kể chuyện sáng tạo với đồ chơi, con rối
- Vệ sinh giá đồ chơi các góc cùng cô
	- Đọc đồng dao, ca dao: Hạt mưa hạt móc, Cơn mưa
- Làm quen bài thơ: Mưa rơi
Vẽ tự do về cảnh biển, bầu trời…
- Vệ sinh giá đồ chơi các góc cùng cô
	- Đọc đồng dao, ca dao: Nhặt rác vui ghê, đồ cũ hoá hay
- Kể chuyện sáng tạo với đồ chơi, con rối
- Trò chuyện, đàm thoại cùng trẻ, trẻ nói tên sản phẩm của trẻ.
- Vệ sinh giá đồ chơi các góc cùng cô
	- Tham gia hoạt động trải nghiệm: thu gom rác; 
- Làm quen VĐTTC: chiếc chai vui tính, nhặt rác nào
- Trưng bày sản phẩm, chia sẻ về sản phẩm khi kết thúc dự án  (E6)
- Vệ sinh giá đồ chơi các góc cùng cô

	
	Thứ 7
	- Ôn luyện phiếu học tập, trò chơi gộp trong phạm vi 5
- Vẽ tự do về cảnh biển, bầu trời…
- Chơi tự do với các lego hình học
	- Kể chuyện sáng tạo với đồ chơi, con rối
- Chơi tự do với đồ chơi lắp ghép


	- Ôn luyện các bài vận động bài hát: Không xả rác, chúng em bảo vệ môi trường
- Làm quen VĐTTC: chiếc chai vui tính, nhặt rác nào
- Chơi tự do với đồ chơi sâu hạt
	- Làm quen câu chuyện: chai nhựa biết bay, cốc giấy hoá chậu hoa…
- Ôn luyện các bài vận động bài hát: Không xả rác, chúng em bảo vệ môi trường
- Chơi nhẹ nhàng các góc chơi





